
UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS THĂNG LONG

Lớp: 6A1

GVCN: Lê Nguyệt Thu

STT HỌ LÓT TÊN Nữ Ngày sinh Dân tộc
Loại hình 

lớp
Trường tiểu học

1 Lê Trần Quỳnh Anh x 18/11/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

2 Phan Ngọc Quế Anh x 01/01/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

3 Hoàng Đăng Bách 29/12/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

4 Thái Nguyễn Thùy Dương x 05/03/2012 Kinh TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

5 Vĩnh Tường Hương Giang x 26/09/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

6 Ngô Khả Hân x 08/11/2012 Kinh TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

7 Hồ Hồng Hạnh x 11/09/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

8 Phan Việt Hoàng 14/06/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

9 Trần Hùng 06/06/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

10 Nguyễn Hoàng Khang 31/01/2012 Kinh TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

11 Phạm Huỳnh Phúc Khang 23/11/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

12 Huỳnh Nguyễn Thanh Khiết x 11/11/2012 Kinh TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

13 Tăng Minh Kiện 01/04/2012 Hoa TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

14 Nguyễn Anh Kiệt 21/09/2012 Hoa TATC_BT  Phan Đình Phùng

15 Trần Hồng Lam x 08/06/2012 Kinh TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

16 Kiều Khánh Linh x 07/12/2012 Kinh TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

17 Trần Lê Tuyết My x 23/11/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

18 Nguyễn Huỳnh Xuân Nghi x 15/01/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

19 Huỳnh Thanh Ngọc x 11/10/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

20 Phạm Trần Khánh Ngọc x 22/05/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

21 Nguyễn Phan Nguyễn 28/12/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

22 Nguyễn Minh Nhật 12/04/2012 Kinh TATC_BT Phan Đình Phùng

23 Giang Yến Nhi x 10/04/2012 Kinh TATC_BT Phạm Hữu Lầu

24 Trần Đại Phát 01/03/2012 Kinh TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

25 Lê Võ Thiên Phong 03/07/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

26 Phạm Hoàng Phúc 30/10/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

27 Nguyễn Ngọc Diễm Phương x 29/06/2012 Kinh TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

28 Lê Thảo Quỳnh x 30/08/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

29 Trần Phạm Thanh Thảo x 24/06/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

30 Bùi Thị Thu Thủy x 24/09/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

31 Ong Bảo Trân x 29/08/2012 Hoa TATC_BT  Phan Đình Phùng

32 Lê Hữu Khánh Vân x 24/11/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

33 Tất Gia Vinh 05/10/2012 Hoa TATC_BT  Phan Đình Phùng

34 Lê Huỳnh Thúy Vy x 31/05/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

35 Trần Lê Vy x 01/06/2012 Kinh TATC_BT  Phan Đình Phùng

35 học sinh ./. 5.9.2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Tổng cộng danh sách có 



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS THĂNG LONG

Lớp: 6A2

GVCN: Nguyễn Thị Xim

STT HỌ LÓT TÊN Nữ Ngày sinh Dân tộc Loại hình lớp Trường tiểu học

1 Ngô Phạm Thiên Ân 01/05/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

2 Phan Hoàng Tuấn Anh 30/10/2012 Kinh TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

3 Nguyễn Thành Đạt 16/10/2012 Kinh TATC_BT Phan Đình Phùng

4 Nguyễn Dương Ý Dỹ 23/01/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

5 La Bảo Hân x 25/10/2012 Hoa TATC_2B Phan Đình Phùng

6 Mã Ngọc Hân x 30/05/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

7 Lý Nguyễn Nhật Huy 09/01/2012 Hoa TATC_2B Phan Đình Phùng

8 Nguyễn Gia Huy 26/09/2012 Kinh TATC_2B Phú An 1-TT Huế

9 Đặng Minh Khang 31/10/2012 Kinh TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

10 Nguyễn Duy Khang 21/01/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

11 Trần Phước Khang 19/03/2012 Kinh TATC_BT Phan Đình Phùng

12 Huỳnh Hà An Kỳ x 09/10/2012 Kinh TATC_BT Phan Đình Phùng

13 Phạm Hồng Gia Kỳ x 08/06/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

14 Nguyễn Ngọc Tường Lam x 15/12/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

15 Tăng Ngọc Phương Linh x 25/07/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

16 Ngô Vương Minh Long 06/11/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

17 Nguyễn Bảo Long 11/12/2012 Kinh TATC_BT Nguyễn Sơn Hà

18 Nguyễn Phúc Hoàng Long 02/12/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

19 Phí Hiển Long 25/08/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

20 Trần Lê Kim Ngân x 07/05/2011 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

21 Đỗ Huỳnh Thiên Nghi x 14/06/2012 Kinh TATC_BT Phan Đình Phùng

22 Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc x 12/10/2012 Kinh TATC_BT Phan Đình Phùng

23 Phi Vũ Ngọc Trúc Nguyên x 09/09/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

24 Võ Ngọc Bảo Nhi x 21/07/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

25 Lê Tấn Phát 31/10/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

26 Lê Ngọc Diễm Quỳnh x 25/02/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

27 Trần Khánh Thy x 11/04/2012 Kinh TATC_BT Phan Đình Phùng

28 Châu Ngọc Thiên Trang x 25/07/2012 Kinh TATC_BT Phan Đình Phùng

29 Phùng Chí Viễn 17/12/2012 Hoa TATC_2B Phan Đình Phùng

30 Nguyễn Phú Vinh 15/03/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

31 Lê Ngọc Quốc Vương 30/03/2012 Kinh TATC_2B Nguyễn Sơn Hà

32 Đặng Lê Phương Vy x 10/04/2012 Kinh TATC_2B Nguyễn Sơn Hà

33 Đoàn Phan Thế Vỹ 09/08/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

34 Nguyễn Ngọc Như Ý x 23/08/2012 Kinh TATC_2B Phan Đình Phùng

34 học sinh ./. 5.9.2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Tổng cộng danh sách có 



UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 3

TRƯỜNG THCS THĂNG LONG

Lớp: 6A3

GVCN: Trần Thị Huỳnh Nga

STT HỌ LÓT TÊN Nữ Ngày sinh Dân tộc
Loại hình 

lớp
Trường tiểu học

1 Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 07/08/2012 Kinh LT Phan Đình Phùng

2 Nguyễn Trâm Anh x 05/10/2012 Kinh BT Phan Đình Phùng

3 Nguyễn Gia Bảo 11/12/2012 Kinh BT Nguyễn Sơn Hà

4 Hồ Lâm Nhựt Duy 26/05/2012 Kinh BT Nguyễn Sơn Hà

5 Nguyễn Hoàng Gia Huy 21/01/2012 Kinh LT Phan Đình Phùng

6 Nguyễn Minh Khánh 30/08/2011 Kinh LT Phan Đình Phùng

7 Lâm Đăng Khôi 13/07/2010 Kinh LT

8 Nguyễn Anh Khôi 03/03/2012 Kinh BT Nguyễn Sơn Hà

9 Châu Ngọc Thư Kỳ x 04/11/2012 Hoa BT Phan Đình Phùng

10 Nguyễn Duy Hà Linh x 12/12/2011 Kinh LT Phan Đình Phùng

11 Trần Gia Lợi 02/11/2012 Hoa LT Phan Đình Phùng

12 Bùi Thành Long 04/10/2012 Kinh BT Phan Đình Phùng

13 Lâm Đăng Long 09/07/2012 Kinh LT Phan Đình Phùng

14 Trần Vân Long 17/03/2012 Kinh LT Phan Đình Phùng

15 Trần Ngọc Gia Nghi x 07/09/2012 Kinh LT Phan Đình Phùng

16 Mai Đại Nghĩa 17/5/2011 Kinh BT Vạn Hạnh_Q.10

17 Trần Văn Trí Nhân 24/03/2009 Kinh LT

18 Lý Hạo Nhiên 03/7/2012 Hoa BT Phan Đình Phùng

19 Diệp Thành Phát 27/02/2012 Hoa LT Phan Đình Phùng

20 Phan Vũ Hoàng Thiên 02/12/2012 Kinh BT Nguyễn Sơn Hà

21 Âu Trí Thiện 20/10/2012 Hoa LT Phan Đình Phùng

22 Nguyễn Đặng Minh Thư x 29/05/2011 Kinh BT Phan Đình Phùng

23 Nguyễn Huỳnh Anh Thư x 01/01/2012 Kinh LT Phan Đình Phùng

24 Trần Phước Tiến 25/04/2012 Kinh LT Nguyễn Sơn Hà

25 Phạm Tuấn 03/04/2010 Kinh LT

26 Huỳnh Thanh Tùng 27/11/2012 Hoa LT Phan Đình Phùng

27 Trịnh Thủy Hải Vân x 29/09/2012 Kinh LT Phan Đình Phùng

28 Đặng Thảo Vi x 06/6/2012 Kinh BT Phan Đình Phùng

29 Lê Ngọc Trúc Vy x 02/12/2012 Kinh LT Nguyễn Thanh Tuyền

30 Hoàng Châu Thiên Ý x 14/08/2012 Kinh BT Phước Tiến_NT

30 học sinh ./.
7.9.2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2023 - 2024

Tổng cộng danh sách có 


